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CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG 

MÔN ÂM NHẠC LỚP 8.9 

Năm học 2022 – 2023 
 

          3. Khối lớp 8 (thực hiện theo chương trình GDPT 2006) 

 Cả năm: 35 tuần thực học 

Học kỳ I: 18 tuần 

Học kỳ II: 17 tuần 

 

 

STT Bài học/Chủ đề  

(1) 

Số tiết 

(2) 

Thời điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Ghi chú 

(5) 

1 - Học  hát  bài: Mùa thu ngày khai trường 1 Tuần 1 Đàn phím điện tử Phòng học 

 

   2 

- Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường 

- Tập đọc nhạc: TĐNsố 1 

1 Tuần 2 Đàn phím điện tử Phòng học 

 

3 

- Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường 

- Ôn tập: TĐNsố 1 

- ANTT: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân 

nho nhỏ 

 

1 

 

Tuần 3 

 

Đài đĩa, đàn phím điện tử 

 

Phòng học 

4 - Học hát bài: Lý dĩa bánh bò 1 Tuần 4 Đàn phím điện tử Phòng học 

 

5 

- Ôn tập bài hát: Lý dĩa bánh bò 

- Nhạc lí: Gam thứ-giọng thứ 

- Tập đọc nhạc: TĐNsố 2 

 

1 

 

Tuần 5 

Đàn phím điện tử Phòng học 

 

 

6 

- Ôn tập bài hát: Lý dĩa bánh bò 

- Ôn tập: TĐN số 2 

- ANTT: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo 

 

 

1 

Tuần 6 Đài đĩa, đàn phím điện tử 

 

 

Phòng học 

7 Ôn tập 1 Tuần 7 Đàn phím điện tử Phòng học 

UBND HUYỆN TIÊN LÃNG 

TRƯỜNG THCS TỰ CƯỜNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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8 Ôn tập 1 Tuần 8 Đàn phím điện tử Phòng học 

9 Kiểm tra Giữa kỳ I 1 Tuần 9 Đàn phím điện tử Phòng học 

10 - Học hát  bài: Tuổi hồng 1 Tuần 10 Đàn phím điện tử Phòng học 

 

11 

- Ôn tập bài hát: Tuổi hồng 

- Nhạc lí: Giọng song song, giọng la thứ hoà thanh-TĐN 

số 3 

 

1 

 

Tuần 11 

 

Đàn phím điện tử 

Phòng học 

12 - Ôn tập bài hát: Tuổi hồng 

- Ôn tập: TĐN số 3 

- ANTT: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát Bóng cây 

Kơ nia 

 

 

1 

 

Tuần 12 

Đài đĩa, đàn phím điện tử 

 

 

Phòng học 

13 CHỦ ĐỀ: ÂM NHẠC DÂN TỘC  

                ( Tiết 1) 

- Học hát  bài: Hò ba lí 

1 Tuần 13 Đàn phím điện tử 

 

Phòng học 

 

 

14 

CHỦ ĐỀ: ÂM NHẠC DÂN TỘC  

                ( Tiết 2 ) 

- Ôn tập bài hát: Hò ba lí 

- Nhạc lí: Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hoá biểu- giọng 

cùng tên 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 4 

 

 

1 

 

 

Tuần 14 

 

 

Đàn phím điện tử 

 

Phòng học 

 

 

15 

CHỦ ĐỀ: ÂM NHẠC DÂN TỘC  

                ( Tiết 3 ) 

- Ôn tập bài hát: Hò ba lí 

- Ôn tập: TĐN  số 4 

- ANTT: Một số nhạc cụ dân tộc 

 

 

1 

 

Tuần 15 

 

Đàn phím điện tử 

 

 

Phòng học 

16 Ôn tập 1 Tuần 16 Đàn phím điện tử Phòng học 

17 Kiểm tra cuối học kì I 1 Tuần 17 Đàn phím điện tử Phòng học 

18 Ôn tập 1 Tuần 18 Đàn phím điện tử Phòng học 

Học kỳ II: 17 tuần  

STT Bài học/Chủ đề  

(1) 

Số tiết 

(2) 

Thời điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Ghi chú 

(5) 
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19 - Học hát  bài: Khát vọng mùa xuân 1 Tuần 19 Đàn phím điện tử Phòng học 

 

20 

- Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân 

- Nhạc lí: nhịp 6/8 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 5 

 

1 

 

Tuần 20 

Đàn phím điện tử 

 

Phòng học 

 

 

21 

- Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa   xuân 

- Ôn tập: TĐN  số 5 

- ANTT: Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát Biết ơn 

chị Võ Thị Sáu 

 

 

1 

 

 

Tuần 21 

 

Đài đĩa, đàn phím điện tử 

 

 

Phòng học 

22 - Học hát bài: Nổi trống lên các bạn ơi! 1 Tuần 22  Phòng học 

 

  23 

- Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi! 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 6 

1 Tuần 23 Đàn phím điện tử Phòng học 

 

 

24 

- Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi! 

- Ôn tập: TĐN số 6 

- ANTT: Hát bè 

 

1 

 

Tuần 24 

 

Đàn phím điện tử 

Phòng học 

25 - Ôn tập 1 Tuần 25 Đàn phím điện tử Phòng học 

26 - Kiểm tra giữa HK II 1 Tuần 26 Đàn phím điện tử Phòng học 

27 - Học hát  bài: Ngôi nhà của chúng ta 1 Tuần 27 Đàn phím điện tử Phòng học 

28 - Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta 

- Ôn tập: TĐN số 7 

- ANTT: Nhạc sĩ Sô Panh và bản Nhạc Buồn 

 

1 

 

Tuần 28 

 

Đài đĩa, đàn phím điện tử 

Phòng học 

29 - Học hát  bài: Tuổi đời mênh mông 1 Tuần 29 Đàn phím điện tử Phòng học 

30 - Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 8 

1 Tuần 30 Đàn phím điện tử Phòng học 

31 - Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông 

- Ôn tập: TĐN số 8 

- ANTT: Sơ lược về một vài thể  loại nhạc đàn 

 

 

1 

 

Tuần 31 

 

Đàn phím điện tử 

 

Phòng học 

32 Ôn tập 1 Tuần 32 Đàn phím điện tử Phòng học 

33 Ôn tập học kì II 1 Tuần 33 Đàn phím điện tử Phòng học 

34 Kiểm tra cuối học kì II 1 Tuần 34 Đàn phím điện tử Phòng học 

35       Ôn tập 1 Tuần 35 Đàn phím điện tử Phòng học 
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4. Khối lớp 9 (thực hiện theo chương trình GDPT 2006) 

 

Học kỳ I: 18 tuần  

STT Bài học/Chủ đề 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Thời điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Ghi chú 

(5) 

1 - Học hát bài: Bóng dáng một ngôi trường 1 Tuần 1 Đàn phím điện tử Phòng học 

 

2 

- Nhạc lí: Giới thiệu về quãng 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 1 

1 Tuần 2 Đàn phím điện tử Phòng học 

 

3 

- Ôn tập bài hát: Bóng dáng một ngôi trường 

- Ôn tập TĐN số 1 

- ANTT: Ca khúc thiếu nhi phổ thơ 

 

1 

 

Tuần 3 

 

Đài đĩa, đàn phím điện tử 

Phòng học 

4 - Học hát bài Nụ cười 1 Tuần 4 Đàn phím điện tử Phòng học 

 

5 

- Ôn tập bài hát: Nụ cười 

- TĐN số 2: Giọng Mi thứ 

1 Tuần 5 Đàn phím điện tử Phòng học 

 

6 

- Ôn tập: TĐN số 2 

- Nhạc lí: Sơ lược về hợp âm 

- ANTT: Nhạc sĩ Trai Cốp xki 

1 Tuần 6 Đài đĩa, đàn phím điện tử 

 

 

Phòng học 

7 - Ôn tập 1 Tuần 7 Đàn phím điện tử Phòng học 

8 - Ôn tập 1 Tuần 8 Đàn phím điện tử Phòng học 

9 Kiểm tra giữa HK I  Tuần 9 Đàn phím điện tử Phòng học 

10 - Học hát bài: Nối vòng tay lớn 1 Tuần 10 Đàn phím điện tử Phòng học 

 

11 

- Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng 

- Tập đọc nhạc: Giọng Pha trưởng  TĐN số 3 

1 Tuần 11 Đàn phím điện tử Phòng học 

 

12 

- Ôn tập bài hát: Nối vòng tay lớn 

- Ôn tập: TĐN số 3 

-ANTT: Nhạc sĩ “Nguyễn Văn Tý ”và bài hát “Mẹ yêu 

con” 

 

1 

 

Tuần 12 

Đài đĩa, đàn phím điện tử 

 

Phòng học 

13 - Học hát bài: Lý kéo chài 1 Tuần 13 Đàn phím điện tử Phòng học 

 

14 

- Ôn tập bài:  Lý kéo chài 

- Tập đọc nhạc: Giọng Rê  thứ  TĐN số 4 

1 Tuần 14 Đàn phím điện tử Phòng học 

 - Ôn tập: TĐN số 4    Phòng học 
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15 - ANTT: Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca Việt 

Nam 

1 Tuần 15 Đài đĩa, đàn phím điện tử 

16 - Ôn tập học kì I 1 Tuần 16 Đàn phím điện tử Phòng học 

17 Kiểm tra cuối học kì I 1 Tuần 17 Đàn phím điện tử Phòng học 

18                  Ôn tập 1 Tuần 18 Đàn phím điện tử Phòng học 

 

Kiểm tra đánh giá 

Bài kiểm tra, 

đánh giá 

 

Thời 

gian 

(1) 

Thời điểm 

(2) 

Yêu cầu cần đạt 

(3) 

Hình thức 

(4) 

 

Giữa Học kỳ I 

 

 

 

 

45’ 

 

 

 

 

     Tuần 9 

 

 

 

 

 

- Nêu được tên bài hát, tên tác giả và nội dung của bài hát. 

- Cảm nhận sắc thái, tình cảm của bài hát. 

- Biết nhận xét về việc trình diễn bài hát của bản thân hoặc người khác. 

- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái 

- Hát rõ lời và thuộc lời, biết chủ động lấy hơi, duy trì được tốc độ ổn định. 

- Biết hát đơn ca, song ca, tốp ca, đồng ca với 2 bè đơn giản. 

- Biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hòa. 

- Phân biệt được sự giống và khác nhau giữa các câu hát. Nhận biết được câu, 

đoạn trong bài hát có hình thức rõ ràng. 

Đọc đúng tên nốt nhạc 

- Hiểu được các kí hiệu  

- Phân biệt được sự giống nhau và khác nhau của các nét nhạc. 

- Cảm nhận được tính chất của bài đọc nhạc. 

- Đọc đúng cao độ gam Đô trưởng. 

- Thể hiện đúng cao độ và trường độ bài đọc nhạc 

 

Thực hành 

(vấn đáp) 

 

 

 

 

 

 

  Cuối Học kỳ I 

 

       45’ 

 

     Tuần 17 

 - Nêu được tên bài hát, tên tác giả và nội dung của bài hát. 

- Cảm nhận sắc thái, tình cảm của bài hát. 

- Biết nhận xét về việc trình diễn bài hát của bản thân hoặc người khác. 

- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái 

- Hát rõ lời và thuộc lời, biết chủ động lấy hơi, duy trì được tốc độ ổn định. 

- Biết hát đơn ca, song ca, tốp ca, đồng ca với 2 bè đơn giản. 

 

       Thực 

hành 

(vấn đáp) 
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- Biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hòa. 

- Phân biệt được sự giống và khác nhau giữa các câu hát. Nhận biết được câu, 

đoạn trong bài hát có hình thức rõ ràng. 

Đọc đúng tên nốt nhạc 

- Hiểu được các kí hiệu  

- Phân biệt được sự giống nhau và khác nhau của các nét nhạc. 

- Cảm nhận được tính chất của bài đọc nhạc. 

- Đọc đúng cao độ gam Đô trưởng. 

- Thể hiện đúng cao độ và trường độ bài đọc nhạc 

- Giải thích được ý nghĩa của một số kí hiệu và thuật ngữ âm nhạc. 

- Cảm nhận được tính chất nhịp 4/4. 

- Nhận biết và thể hiện được một số kí hiệu âm nhạc thông qua thực hành. 

- Biết ghi chép bản nhạc đơn giản theo hướng dẫn của giáo viên. 

 

Giữa Học kỳ II 

 

45’ 

 

Tuần 26 

- Nêu được tên bài hát, tên tác giả và nội dung của bài hát. 

- Cảm nhận sắc thái, tình cảm của bài hát. 

- Biết nhận xét về việc trình diễn bài hát của bản thân hoặc người khác. 

- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái 

- Hát rõ lời và thuộc lời, biết chủ động lấy hơi, duy trì được tốc độ ổn định. 

- Biết hát đơn ca, song ca, tốp ca, đồng ca với 2 bè đơn giản. 

- Biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hòa. 

- Phân biệt được sự giống và khác nhau giữa các câu hát. Nhận biết được câu, 

đoạn trong bài hát có hình thức rõ ràng. 

- Đọc đúng tên nốt nhạc 

- Hiểu được các kí hiệu  

- Phân biệt được sự giống nhau và khác nhau của các nét nhạc. 

- Cảm nhận được tính chất của bài đọc nhạc. 

- Đọc đúng cao độ gam Đô trưởng. 

- Thể hiện đúng cao độ và trường độ bài đọc nhạc 

 

Thực hành 

(vấn đáp) 

 

 

Cuối Học kỳ II 

 

 

45’ 

 

 

Tuần 34 

 - Nêu được tên bài hát, tên tác giả và nội dung của bài hát. 

- Cảm nhận sắc thái, tình cảm của bài hát. 

- Biết nhận xét về việc trình diễn bài hát của bản thân hoặc người khác. 

 

 

Thực hành 
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- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái 

- Hát rõ lời và thuộc lời, biết chủ động lấy hơi, duy trì được tốc độ ổn định. 

- Biết hát đơn ca, song ca, tốp ca, đồng ca với 2 bè đơn giản. 

- Biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hòa. 

- Phân biệt được sự giống và khác nhau giữa các câu hát. Nhận biết được câu, 

đoạn trong bài hát có hình thức rõ ràng. 

Đọc đúng tên nốt nhạc 

- Hiểu được các kí hiệu  

- Phân biệt được sự giống nhau và khác nhau của các nét nhạc. 

- Cảm nhận được tính chất của bài đọc nhạc. 

- Đọc đúng cao độ gam Đô trưởng. 

- Thể hiện đúng cao độ và trường độ bài đọc nhạc 

- Giải thích được ý nghĩa của một số kí hiệu và thuật ngữ âm nhạc. 

- Cảm nhận được tính chất nhịp 4/4. 

- Nhận biết và thể hiện được một số kí hiệu âm nhạc thông qua thực hành. 

- Biết ghi chép bản nhạc đơn giản theo hướng dẫn của giáo viên. 

- Nhận biết được tên nhạc cụ 

- Nêu được các đặc điểm của nhạc cụ. 

- Nhận biết được nhạc cụ khi nghe hoặc xem biểu diễn 

(vấn đáp) 

 

 Tự Cường, ngày 05 tháng 9 năm 2022 

 

 


